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SINH LÝ HỌC

1. Sinh lý học máu:

· Huyết tương, Hồng cầu
· Cầm máu, nhóm máu

2. Sinh lý học tuần hoàn:

· Sinh lý hệ mạch
· Điều hòa hoạt động của tim
· Điều hòa hoạt động của mạch

3. Sinh lý hô hấp
· Cơ học hô hấp
· Chuyên chở khí trong máu

· Điều hòa hô hấp

4. Sinh lý tiêu hóa

· Tiêu hóa ở dạ dày

· Tiêu hoá ở ruột non
5. Sinh lý thận

· Sự lọc ở cầu thận-sự tái hấp thu và bài tiết ở các thành phần của ống thận
· Sự tái hấp thu và bài tiết ở ống xa và ống góp
6. Sinh lý nội tiết
· Tuyến yên
· Tuyến tuyến giáp
· Tuyến thượng thận
· Tuyến tuỵ
7. Sinh lý học sinh sản
Sinh sản nam. Sinh sản nữ
8. Sinh lý thần kinh

· Tủy sống
· Thân não
· Vùng dưới đồi

· Thần kinh thực vật

Theo chương trình, thí sinh tự học và được nghe trình bày một số nội dung

Hình thức thi: Thi viết tự luận
Tài liệu tham khảo

Sinh lý Y khoa tập I, II 2009 BM Sinh lý ĐHYD TPHCM
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN SINH CKI 2012
GIẢI PHẪU HỌC

TÊN BÀI HỌC
1. Chi trên: Vùng nách, vùng cánh tay, vùng khuỷu, vùng cẳng tay, vùng bàn tay

2. Chi dưới: Vùng mông, vùng đùi, vùng gối, khoeo, vùng cẳng chân, vùng bàn chân

3. Giải phẫu định khu vùng đầu mặt cổ, cơ mạc đầu mặt cổ
4. Các tạng vùng đầu mặt cổ: Tai, Mắt, Mũi, Hầu, Miệng, Răng, Lưỡi, Tuyến nước bọt, Thanh-khí quản, Tuyến giáp

5. Tim, phổi, trung thất
6. Thành bụng trước bên, ống bẹn&Giải phẫu các lỗ thoát vị, đáy chậu
7. Hình thể ngoài và trong bán cầu đại não, đường dẫn truyền thần kinh, thần kinh thực vật, 12 TK sọ, Màng não, Mạch não
8. Phúc mạc, các tạng trong phúc mạc (Dạ dày, ruột non, ruột già, ống hậu môn, gan, tuỵ, lách)
9. Thận, niệu quản, bàng quang, niệu đạo, cơ quan sinh dục nam và nữ
HÌNH THỨC THI:

Thi trắc nghiệm
TÀI LIỆU ÔN TẬP VÀ THAM KHẢO (Liên hệ mua tại VP bộ môn GPH)

1. Giải phẫu sau đại học
2. Sách bài giảng GP I, II của bộ môn GP ĐHYD TPHCM

3. Bộ sách câu hỏi trắc nghiệm

4. Atlas GP

5. Bộ VCD về phẫu tích trên xác
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NỘI TỔNG QUÁT

TÊN BÀI HỌC
Tim mạch:


1. Suy tim
2. Viêm nội tậm mạc do vi trùng
3. Cơn đau thắt ngực ổn định
4. Hội chứng vành cấp
5. Tăng huyết áp

Tiêu hóa

6. Loét DD-TT: lâm sàng, sinh lý bệnh và điều trị
7. Xơ gan
8. Viêm đại tràng mạn
Hô hấp

9. Viêm phổi do vi khuẩn
10. Hen phế quản
11. Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Thận

12. Suy thận cấp 

13. Hội chứng thận hư

Hồi sức cấp cứu

14. Phù phổi cấp

15. Xuất huyết tiêu hóa
16. Truyền máu (Chỉ định-Tai biến-Truyền máu tự thân)
17. Choáng nhiễm trùng
HÌNH THỨC THI: Thi viết tự luận 
TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Triệu chứng học nội khoa 2009

2. Bệnh học nội khoa 2009

3. Điều trị học nội khoa 2009

4. Harrison’s Principles of internal medicine 17th ed, 2008

5. Washington’s Manual of medical therapeutics 2009
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HỒI SỨC CẤP CỨU

NỘI DUNG THI:
1. Suy hô hấp: Định nghĩa, sinh lý bệnh, oxy liệu pháp, chỉ định thở máy
2. Đặt nội khí quản: Chỉ định, chuẩn bị, thực hiện, biến chứng
3. Đường truyền trong hồi sức nội khoa
4. Choáng giảm thể tích
5. Choáng nhiễm trùng
6. Choáng phản vệ
7. Phân tích khí máu động mạch, rối loạn thăng bằng kiềm toan
8. Rối loạn natri
9. Rối loạn kali
10. Nguyên tắc chung trong xử trí các trường hợp ngộ độc
HÌNH THỨC THI: Thi viết tự luận
TÀI LIỆU ÔN TẬP
 Bộ môn HS CC CĐ lầu 2 BV Chợ Rẫy
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NỘI TIẾT
TÊN BÀI HỌC
1. Bệnh to đầu chi

2. Đái tháo nhạt (đa niệu nhạt)
3. Cường giáp-cơn bão giáp

4. Viêm tuyến giáp

5. Suy giáp-Hôn mê do suy giáp

6. Bướu giáp đơn thuần

7. Suy thượng thận cấp-mạn

8. Hội chứng Cushing

9. Biến chứng của sử dụng corticoid

10. Bệnh đái tháo đường: 
Tiêu chí chẩn đoán, phân loại,
Lâm sàng, cận lâm sàng, 
Các biến chứng mạn-cấp của bệnh đái tháo đường 
Điều trị đái tháo đường
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nội tiết học 2006

2. Nội tiết học đại cương 2003-2007 ĐHYD TPHCM
HÌNH THỨC THI: Thi viết tự luận 
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN SINH CKI 2012
NGOẠI KHOA TỔNG QUÁT
TÊN BÀI HỌC
1. Chấn thương bụng




2. Ung thư dạ dày




3. Chảy máu đường tiêu hoá trên


4. Viêm ruột thừa

5. Viêm phúc mạc


6. Tắc ruột cơ học




7. Sỏi đường mật chính




8. Ung thư tế bào gan

9. Ung thư tụy



10. Ung thư đại trực tràng
11. Thủng dạ dày

12. Vỡ lách

13. Vỡ gan

14. Viêm túi mật

15. Hẹp môn vị
16. Sốc chấn thương

HÌNH THỨC THI: Thi viết tự luận
TÀI LIỆU ÔN TẬP VÀ THAM KHẢO
1. Sabiston Textbook of Surgery, 2004, Elsevier, 17th Ed

2. Schwartz’s Principles of Surgery, 2007, McGraw-Hill’s, 8th Ed

3. Maingot Abdominal Operations, 2007, McGraw-Hill’s, 11th Ed

4. Hậu môn trực tràng học 2002

5. Bệnh học ngoại khoa tiêu hoá 2007

6. Điều trị học ngoại khoa tiêu hoá 2007
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TAI MŨI HỌNG

CÁC TRỌNG TÂM ÔN TẬP

1. Giải phẫu và Sinh lý (GPSL) bộ máy thính giác và bộ máy tiền đình ngoại biên

2. GPSL mũi xoang, họng, thanh quản

3. Đo sức nghe và nghe kém

4. Viêm tai giữa và biến chứng nội sọ do tai

5. Viêm mũi, viêm xoang (bao gồm triệu chứng học, kĩ thuật thăm khám chẩn đoán, các thể lâm sàng, biến chứng và điều trị)

6. Viêm, u lành tính, ung thư thanh quản

7. Viêm họng, amidan, và VA

8. Ung thư amidan, vòm họng

9. Khó thở thanh quản

10. Chấn thương tai và vỡ xương đá

11. Chấn thương mũi mặt và chấn thương họng, vùng cổ
12. Chảy máu mũi

13. Chóng mặt và rối loạn tiền đình

14. Liệt mặt ngoại biên

15. Dị vật đường ăn, đường thở
HÌNH THỨC THI: Thi viết tự luận
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
· Bộ sách TMH thực hành (GS Võ Tấn)
· Bài giảng TMH (Bộ môn TMH 1993)

· Bài giảng lâm sàng TMH (GS Nguyễn Hữu Khôi)

· ORL Head and Neck Surgery (Bailay)

· ORL Head and Neck Surgery (Cummings)
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CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
BỆNH VIỆN CHỢ RẪY 2012

	STT
	Môn học
	Ghi chú

	1
	X Quang
	Bài giảng chẩn đoán X Quang
	PGS Phạm Ngọc Hoa

ThS Lê Văn Phước

	2
	CT
	CT chấn thương đầu mặt cổ
CT ngực

CT bụng chậu
	

	3
	Siêu âm
	Siêu âm chẩn đoán
	ThS Võ Tấn Đức

BS Nguyễn Quang Thái Dương


Tài liệu

1. Bài giảng chẩn đoán Xquang – NXB ĐHQG TPHCM

2. X Quang ngực – NXB Y học
3. CT chấn thương đầu – NXB Y học 

4. CT ngực – NXB Y học

5. CT bụng – NXB ĐHQG TPHCM

6. Siêu âm chẩn đoán – NXB Y học

HÌNH THỨC THI: Thi viết tự luận
